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THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 521 

V/v ghi nhận thêm 206 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 (Bệnh nhân thứ 48.690 – 48.895 ghi nhận trên địa bàn tỉnh) 

 

1. Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 01/4/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ghi nhận thêm 206 trường hợp mắc COVID-19 cụ 

thể như sau: 

         Địa phương 

 

 

Nơi ghi nhận 

Krông Nô Cư Jut Đắk Mil Đắk Song Đắk R'Lấp Tuy Đức 
Tp. Gia 

Nghĩa 
Đắk Glong Tổng 

Cộng đồng 0 0 13 22 29 5 48 0 117 

Cách ly y tế tại nhà 0 0 6 21 0 62 0 0 89 

Khu vực phong tỏa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khu điều trị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ngoại tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 0 0 19 43 29 67 48 0 206 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Đắk Nông, ngày 01 tháng 4 năm 2022 
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2. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 
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1 01/04/2022 48.690 N.M.D 1994 Nam Kinh Dân Quân Vinh Đức Đức Minh Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch  
3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

2 01/04/2022 48.691 D.T.P 1940 Nữ Kinh Già Đắc Thủy Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch  
2 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

3 01/04/2022 48.692 N.T.N.H 1972 Nữ Kinh Buôn Bán Đắc Thủy Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
Sống trong 
vùng dịch  

3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

4 01/04/2022 48.693 P.T.A 1983 Nữ Kinh Điện lực Đắc Xuân Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch  
3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

5 01/04/2022 48.694 Đ.T.T.S 1978 Nữ Kinh Buôn Bán Đắc Xuân Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch  
3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

6 01/04/2022 48.695 L.T.P 1983 Nữ Kinh 
Công 

nhân 
Đắc thủy Đắk Lao Đắk Mil 

Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch  
3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

7 01/04/2022 48.696 H.T.T 1990 Nữ Kinh CBCC 
Đắc 

Quang 
Đắk Lao Đắk Mil 

Đắk 
Nông 

Sống trong 
vùng dịch  

3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

8 01/04/2022 48.697 N.T.T 1989 Nữ Kinh Giáo viên Đắc Xuân Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

9 01/04/2022 48.698 N.T.P.T 1984 Nữ Kinh Giáo viên 
Minh 

Đoài 
Đức Minh Đắk Mil 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

10 01/04/2022 48.699 N.V.H 1942 Nam Kinh Già Kẻ Đọng Đức Minh Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 
(+) 

TYT CLTN 

11 01/04/2022 48.700 N.T.T.T 1995 Nữ Kinh Giáo viên Đắc Lợi Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch  
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

12 01/04/2022 48.701 N.T.H 1957 Nam Kinh Hưu trí Đắc Lợi Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

13 01/04/2022 48.702 H.T.H 1983 Nữ Kinh Giáo viên Đắc Thủy Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 
(+) 

TYT CLTN 

14 01/04/2022 48.703 N.T.K.T 1973 Nữ Kinh Giáo viên Đắc Xuân Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch  
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 
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15 01/04/2022 48.704 N.V.V 1979 Nam Kinh CBCC Đắc Tâm Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

16 01/04/2022 48.705 T.T.P 1992 Nữ Kinh NVVP Đắc Phúc Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch  
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

17 01/04/2022 48.706 H.T.T.H 1989 Nữ Kinh Giáo viên Đắc Lộc Đắk Lao Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 
(+) 

TYT CLTN 

18 01/04/2022 48.707 V.M.P 1997 Nữ Kinh Viên chức Thôn 9 Đắk R'la Đắk Mil 
Đắk 

Nông 

Sống trong 

vùng dịch  
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

19 01/04/2022 48.708 H.V.Đ 1976 Nam Kinh Giáo viên Thôn 3 Đắk R'la Đắk Mil 
Đắk 

Nông 
Sống trong 
vùng dịch  

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

20 01/04/2022 48.709 N.Đ.T 1977 Nam Kinh Giáo Viên Thôn 1 
Trường 

Xuân 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

21 01/04/2022 48.710 P.T.B 1983 Nữ Kinh Làm nông Ding Plei 
Trường 

Xuân 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

22 01/04/2022 48.711 Đ.M.Q 2010 Nam Kinh Học sinh Thôn 10 
Trường 

Xuân 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

23 01/04/2022 48.712 N.V.T 1972 Nam kinh Làm nông Thôn 10 
Trường 
Xuân 

Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

24 01/04/2022 48.713 H.C 1989 Nữ M'Nông Giáo Viên Ding Plei 
Trường 

Xuân 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

25 01/04/2022 48.714 H.T.C 1973 Nữ Kinh Làm nông 
Đăk Kual  

5 

Đăk 

NDrung 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

26 01/04/2022 48.715 N.T.G 1958 Nữ Kinh Làm nông Bu Rwah 
Đăk 

NDrung 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 

Liên quan ổ 
dịch đang 

hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

27 01/04/2022 48.716 Đ.T.K 2002 Nam Kinh Làm nông Đăk Tiên  
Đăk 

NDrung 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

28 01/04/2022 48.717 N.T.L 1962 Nữ Kinh Làm nông 
Đăk Kual  

5 

Đăk 

NDrung 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 

Liên quan ổ 
dịch đang 

hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

29 01/04/2022 48.718 P.N.P.T 2009 Nữ Kinh Học sinh 
Đăk Kual  

5 
Đăk 

NDrung 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 2 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 
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30 01/04/2022 48.719 P.Đ.C 1977 Nam Kinh Làm nông 
Đăk Kual  

5 
Đăk 

NDrung 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

31 01/04/2022 48.720 T.V.L 1974 Nam Kinh Làm nông 
Đăk Kual  

3 

Đăk 

NDrung 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

32 01/04/2022 48.721 N.H.H.Đ 2008 Nam Kinh Học sinh THÔN 5 Thuận Hà 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 2 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

33 01/04/2022 48.722 Đ.Đ.M.Đ 2012 Nam Kinh Học sinh THÔN 5 Thuận Hà 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

34 01/04/2022 48.723 N.K.N 2020 Nam Kinh còn nhỏ THÔN 5 Thuận Hà 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

Liên quan ổ 

dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

35 01/04/2022 48.724 H.T.T 2013 Nam Kinh Học sinh E29 Đăk Môl 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

36 01/04/2022 48.725 H.T.T 2011 Nữ Kinh Học sinh E29 Đăk Môl 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

30/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

37 01/04/2022 48.726 N.N.L 2011 Nữ Kinh Học sinh Bon BuJri Đăk Môl 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

38 01/04/2022 48.727 Y.M 1991 Nam M'Nông Làm nông A3 Đăk Môl 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

39 01/04/2022 48.728 H.Y.L 2013 Nữ M'Nông Còn Nhỏ A3 Đăk Môl 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

40 01/04/2022 48.729 Y.K 2008 Nam M'Nông Học sinh A3 Đăk Môl 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 2 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

41 01/04/2022 48.730 P.T.K 2003 Nam Kinh Làm nông Bon BuJri Đăk Môl 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 2 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

42 01/04/2022 48.731 B.T.H.N 2012 Nữ Kinh Học sinh A3 Đăk Môl 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 
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43 01/04/2022 48.732 H.L 2004 Nữ M'Nông Học sinh R lông Đăk Môl 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 2 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

44 01/04/2022 48.733 T.T.D 2000 Nam Dao Làm nông E29 Đăk Môl 
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 2 30/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

45 01/04/2022 48.734 H.Q.T 1993 Nam Kinh Học sinh R lông Đăk Môl 
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 3 30/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

46 01/04/2022 48.735 P.V.T 1955 Nam kinh Làm nông 
thuận 
thành 

Thuận 
Hạnh 

Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

47 01/04/2022 48.736 N.T.D 1990 Nữ kinh giáo viên thuận lợi 
Thuận 

Hạnh 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 

ổ dịch 

trường 
nguyễn du 

3 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

48 01/04/2022 48.737 N.T.H 1970 Nữ kinh Làm nông 
thuận 
hòa 

Thuận 

Hạnh 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

49 01/04/2022 48.738 T.T.T 1987 Nữ kinh giáo viên thuận lợi 
Thuận 

Hạnh 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 

ổ dịch 

trường 

nguyễn du 

3 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

50 01/04/2022 48.739 H.T.T 1988 Nữ kinh giáo viên 
thuận 
nghĩa 

Thuận 

Hạnh 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 

ổ dịch 

trường 
nguyễn du 

3 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

51 01/04/2022 48.740 V.V.Ư 1987 Nam kinh Làm nông 
thuận 
bắc 

Thuận 
Hạnh 

Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

Liên quan ổ 

dịch đang 

hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

52 01/04/2022 48.741 T.T.H.T 2000 Nữ kinh còn nhỏ 
thuận 
băc 

Thuận 

Hạnh 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

53 01/04/2022 48.742 P.V.M 1978 Nam kinh giáo viên thuận hòa 
Thuận 

Hạnh 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 

ổ dịch 

trường 
nguyễn du 

3 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

54 01/04/2022 48.743 Đ.T.T 1981 Nữ kinh kế toán 
thuận 
hòa 

Thuận 

Hạnh 

Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 

ổ dịch 
trường 

nguyễn du 

3 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

55 01/04/2022 48.744 M.V.T 1967 Nam kinh Làm nông thuận lợi 
Thuận 
Hạnh 

Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

56 01/04/2022 48.745 T.T.Đ.Q 2008 Nữ kinh Học sinh thuận tân 
Thuận 
Hạnh 

Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

ổ dịch 

trường 

nguyễn du 

2 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

57 01/04/2022 48.746 N.C.H 1989 Nam Kinh Shipper Thôn 6 Nâm Njang  
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 



 6 

 

Ca 

bệnh 

trong 

ngày 

Ngày 

Công bố 

Số 

thứ 

tự ca 

bệnh 

Họ và tên Tuổi 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nghề 

Nghiệp 
Thôn Xã Huyện Tỉnh 

Yếu tố 

dịch tễ 

Số 

mũi 

vắc 

xin 

đã 

tiêm 

Ngày 

lấy mẫu 

Kết 

quả 

XN 

Đơn vị 

xét 

nghiệm 

Nơi 

ghi 

nhận  

ca 

bệnh 

58 01/04/2022 48.747 N.T.Đ 2021 Nam Kinh còn nhỏ Thôn 2 Nâm Njang  
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

59 01/04/2022 48.748 C.P.D.P 2019 Nữ Kinh còn nhỏ Thôn 11 Nâm Njang  
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

60 01/04/2022 48.749 T.T.D 1970 Nữ Kinh Làm nông Thôn 1 Nâm Njang  
Đắk 

Song 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

61 01/04/2022 48.750 T.Q.T 1974 Nam Kinh Làm nông Thôn 10 Nâm Njang  
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 4 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

62 01/04/2022 48.751 H.T.M.T 2019 Nữ Kinh còn nhỏ Thôn 2 Nâm Njang  
Đắk 
Song 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

63 01/04/2022 48.752 N.V.L 1956 nam Kinh làm nông 
Quảng 
Bình 

Nghĩa 
Thắng 

Đắk 
R'Lấp 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

64 01/04/2022 48.753 P.T.L 1957 nữ Kinh làm nông 
Quảng 

Bình 

Nghĩa 

Thắng 

Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

65 01/04/2022 48.754 B.T.X 1951 Nữ Kinh Già Tân Lập Đăk Ru 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

66 01/04/2022 48.755 N.Đ.T 1952 Nam Kinh Già Tân Lập Đăk Ru 
Đắk 

R'Lấp 
Đắk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

67 01/04/2022 48.756 Đ.T.L 1948 Nam Kinh Hưu trí Thôn 8 Đăk Ru 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

68 01/04/2022 48.757 N.T.M 1945 Nữ Kinh làm nông Thôn 1 ĐăkWer 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

69 01/04/2022 48.758 N.T.P 1956 Nữ Kinh làm nông 
Quảng 

Lộc 
Đạo Nghĩa 

Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

70 01/04/2022 48.759 Đ.V.B 1937 Nam Kinh làm nông Quảng An Đạo Nghĩa 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

71 01/04/2022 48.760 T.T.X 1959 Nữ Kinh làm nông 
Quảng 

Lộc 
Đạo Nghĩa 

Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

72 01/04/2022 48.761 N.T 1959 Nam Kinh làm nông 
Quảng 

Lộc 
Đạo Nghĩa 

Đắk 
R'Lấp 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

73 01/04/2022 48.762 P.V.T 1952 Nam Kinh làm nông 
Quảng 

Đạt 
Đạo Nghĩa 

Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 
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74 01/04/2022 48.763 L.T.P 1957 NỮ KINH làm nông THÔN 6 Nhân Đạo 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

75 01/04/2022 48.764 N.T.C 1958 Nam Kinh làm nông Thôn 9 Quảng Tín 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

76 01/04/2022 48.765 L.Q.Q ######## nam Kinh lái xe Thôn 5 
Kiến 

Thành 
Đắk 

R'Lấp 
Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

77 01/04/2022 48.766 Đ.V.T 1966 Nam Kinh làm nông Thôn 2 
Kiến 

Thành 

Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

78 01/04/2022 48.767 Đ.T.T 1988 Nữ Kinh làm nông Thôn 3 
Kiến 

Thành 

Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

79 01/04/2022 48.768 T.X.B 1986 Nam Kinh làm nông Thôn 3 
Kiến 

Thành 
Đắk 

R'Lấp 
Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

80 01/04/2022 48.769 V.T.H 1990 Nữ Kinh làm nông Thôn 3 
Kiến 

Thành 

Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

81 01/04/2022 48.770 P.H.T.T 2015 Nam Kinh Học sinh thôn 3 
Kiến 

Thành 

Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

82 01/04/2022 48.771 P.N.T 2005 Nữ Kinh Học sinh Thôn 10 ĐăkWer 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

83 01/04/2022 48.772 L.P.T 2018 Nữ Kinh Còn nhỏ Thôn 6 ĐăkWer 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

84 01/04/2022 48.773 B.T.Q 1975 Nam Kinh làm nông Thôn 10 ĐăkWer 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

85 01/04/2022 48.774 L.T.V 2012 Nam Kinh Học sinh Thôn 6 ĐăkWer 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

86 01/04/2022 48.775 N.T.N 1963 Nữ Kinh làm nông Thôn 6 ĐăkWer 
Đắk 

R'Lấp 
Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

87 01/04/2022 48.776 H.T.T.T 2005 Nữ Kinh Học sinh Thôn 6 Quảng Tín 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

88 01/04/2022 48.777 P.T.C.L 2013 Nữ Kinh Học sinh Sadaco Quảng Tín 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

89 01/04/2022 48.778 L.T.V 1993 Nữ Kinh làm nông Sadaco Quảng Tín 
Đắk 

R'Lấp 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 
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90 01/04/2022 48.779 H.Y.N 2015 Nữ Kinh Học sinh Thôn 6 Quảng Tín 
Đắk 

R'Lấp 
Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

91 01/04/2022 48.780 H.Q.T 2006 Nam Kinh Học sinh Thôn 6 Quảng Tín 
Đắk 

R'Lấp 
Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

92 01/04/2022 48.781 N.T.Đ 1988 Nữ Kinh 
Công 

chức 
Tổ 9 

Nghĩa 

Thành 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

93 01/04/2022 48.782 L.T.S 1974 Nữ Kinh Giáo Viên Tổ 4 
Nghĩa 

Thành 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

94 01/04/2022 48.783 V.Q.L 1993 Nam Kinh Làm nông Tổ 4 
Nghĩa 
Thành 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

95 01/04/2022 48.784 N.T.T.Q 1951 Nữ Kinh Buôn bán Tổ 4 
Nghĩa 

Thành 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

96 01/04/2022 48.785 B.D.T 1990 Nam Kinh Làm nông Tổ 6 
Nghĩa 

Thành 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

97 01/04/2022 48.786 Đ.V.Y 1939 Nam Kinh Người già Tổ 3 
Nghĩa 
Thành 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

98 01/04/2022 48.787 N.T.T.Đ 2016 Nam Kinh Trẻ em Tổ 6 
Nghĩa 

Thành 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 
tuổi 

01/04/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

99 01/04/2022 48.788 Đ.V.V 1972 Nam Kinh Làm nông Tổ 7 
Nghĩa 

Thành 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

100 01/04/2022 48.789 N.M.V 2014 Nam Kinh Học sinh Tổ 7 
Nghĩa 
Thành 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

101 01/04/2022 48.790 Đ.T.N 1990 Nữ Kinh Làm nông Tổ 7 
Nghĩa 

Thành 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

102 01/04/2022 48.791 L.Đ.S 2020 Nam Kinh Trẻ em Tổ 4 
Nghĩa 

Thành 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 
tuổi 

01/04/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

103 01/04/2022 48.792 Q.N.S 1995 Nam Kinh Sinh viên Tổ 2 
Nghĩa 

Thành 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

104 01/04/2022 48.793 V.T.H 1959 Nữ kinh 
Lao động 

tự do 
 S Rrê Ú Đăk Nia 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 
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105 01/04/2022 48.794 P.G.V 2009 Nam kinh 
Lao động 

tự do 
Đồng 
Tiến  

Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 
Đắk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

2 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

106 01/04/2022 48.795 Đ.V.C 1975 Nam kinh 
Lao động 

tự do 

Đồng 

Tiến  
Đăk Nia 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

107 01/04/2022 48.796 L.Đ.H 1976 Nam kinh 
Lao động 

tự do 
Năm Rạ  Đăk Nia 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

108 01/04/2022 48.797 V.V.N 2013 Nam kinh Học sinh Năm Rạ  Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 
Đắk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

109 01/04/2022 48.798 T.V.A 1941 Nam kinh 
Lao động 

tự do 
 Nghĩa 

Hòa  
Đăk Nia 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

110 01/04/2022 48.799 Đ.N.T.A 2021 Nữ kinh Trẻ em 
Đồng 
Tiến  

Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 
Đắk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

111 01/04/2022 48.800 H.B 1986 Nữ Mạ Trẻ em Bu Sop Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
1 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

112 01/04/2022 48.801 H.D 2020 Nữ Mạ Trẻ em Bu Sop Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 
tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

113 01/04/2022 48.802 Đ.N.T.N 2011 Nữ kinh Học sinh 
 Ting Wet 

Đơm 
Đăk Nia 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

114 01/04/2022 48.803 T.T.C 1976 Nữ kinh Học sinh  Cây Xoài  Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

115 01/04/2022 48.804 T.T.H 2010 Nam kinh Học sinh  Cây Xoài  Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 
tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

116 01/04/2022 48.805 T.T.H 2005 Nữ kinh Học sinh  Cây Xoài  Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

117 01/04/2022 48.806 T.G.H 2015 Nam kinh Học sinh  Cây Xoài  Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

118 01/04/2022 48.807 N.X.Q 1986 Nam kinh Học sinh Năm Rạ  Đăk Nia 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

PCR 

(+) 
CDC 

Cộng 

đồng 

119 01/04/2022 48.808 Đ.K.T 1995 Nam Mạ 
Lao động 

tự do 
Bu Sop Đăk Nia 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

120 01/04/2022 48.809 H.H 2012 Nữ Mạ Học sinh 
 Ting Wet 

Đơm 
Đăk Nia 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 
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121 01/04/2022 48.810 Đ.N.T.H 1996 Nữ kinh 
Lao động 

tự do 
 Phú Xuân  Đăk Nia 

Gia 
Nghĩa 

Đắk 
Nông 

Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

122 01/04/2022 48.811 N.Đ.T.P 1992 Nữ  Kinh Giáo viên  Tổ 2 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

123 01/04/2022 48.812 N.H.H 2005 Nam  Kinh Học sinh Tổ 3 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 
Đắk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

2 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

124 01/04/2022 48.813 L.D.L 1961 Nam  Kinh Làm nông Tổ 2 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

125 01/04/2022 48.814 L.D.P 1997 Nam  Kinh 
Lao động 

tự do 
Tổ 2 Nghĩa Đức 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

126 01/04/2022 48.815 N.T.N 1987 Nữ  Kinh Nội trợ Tổ 2 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 
Đắk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

127 01/04/2022 48.816 N.S.H 2016 Nam  Kinh Trẻ em Tổ 3 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

128 01/04/2022 48.817 N.Đ.C 1982 Nam  Kinh Công an Tổ 2 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

129 01/04/2022 48.818 N.Đ.M.L 2011 Nữ  Kinh Học sinh Tổ 5 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 
tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

130 01/04/2022 48.819 H.T.L 1987 Nam  Kinh 
Phóng 

viên 
Tổ 2 Nghĩa Đức 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

131 01/04/2022 48.820 T.V.T 1990 Nam  Kinh Nhân viên Tổ 3 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

132 01/04/2022 48.821 P.H.H 2011 Nam  Kinh Học sinh Tổ 1 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

133 01/04/2022 48.822 D.H.M 1960 Nam  Kinh Làm nông Tổ 4 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 
Đắk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

134 01/04/2022 48.823 N.Đ.T.N 1992 Nữ  Kinh Viên chức Tổ 3 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

135 01/04/2022 48.824 H.D.P 1976 Nam  Kinh 
Lao động 

tự do 
Tổ 4 Nghĩa Đức 

Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

136 01/04/2022 48.825 V.N.M.T 1984 Nữ  Kinh Viên chức Tổ 1 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 
Đắk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 
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137 01/04/2022 48.826 T.T.V 1962 Nữ  Kinh Làm nông Tổ 4 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 
Đắk 

Nông 
Ổ dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

138 01/04/2022 48.827 T.T.B 1975 Nữ  Kinh Làm nông Tổ 5 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 
3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

139 01/04/2022 48.828 T.Đ.T 2014 Nam Kinh Học sinh Tổ 3 Nghĩa Đức 
Gia 

Nghĩa 

Đắk 

Nông 

Ổ dịch đang 

hoạt động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

140 01/04/2022 48.829 N.T.D 1959 Nữ Kinh Làm nông Thôn 1 Đắk Ngo 
Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 

Khu vực ổ 

dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

141 01/04/2022 48.830 G.T.P 1956 Nữ M'Nông Làm nông Đoàn Kết Đắk Ngo 
Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 

Khu vực ổ 

dịch đang 
hoạt động 

2 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

142 01/04/2022 48.831 V.T.H 1982 Nữ Kinh Kế toán Thôn 1 Đắk Ngo 
Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

Khu vực ổ 

dịch đang 

hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT 
Cộng 
đồng 

143 01/04/2022 48.832 V.T.H 1986 Nữ Kinh Giáo viên Tân bình Đắk Ngo 
Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 

Khu vực ổ 

dịch đang 
hoạt động 

3 31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT 

Cộng 

đồng 

144 01/04/2022 48.833 P.N.H.N 2010 Nam Kinh Học sinh Thôn 1 
Quảng 
Tâm 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 

Khu vực ổ 
dịch đang 

hoạt động 

Chưa 
đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TTYT 

Cộng 

đồng 

145 01/04/2022 48.834 H.V.T.D 2010 Nam Tày Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

146 01/04/2022 48.835 N.T.V 1975 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

147 01/04/2022 48.836 L.T.T 1979 Nữ Nùng Làm nông Bu Gia 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

148 01/04/2022 48.837 H.T.H 1973 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

149 01/04/2022 48.838 N.V.V 2005 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

150 01/04/2022 48.839 N.S.P 2006 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 2 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

151 01/04/2022 48.840 T.V.Đ.C 2019 Nam Kinh Còn nhỏ Bu Nung 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 
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152 01/04/2022 48.841 T.L 2013 Nữ M'Nông Còn nhỏ Bu Gia 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

153 01/04/2022 48.842 N.V.A 2007 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

154 01/04/2022 48.843 T.L 1997 Nữ M'Nông Làm nông 
Bu Prăng 

2A 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

155 01/04/2022 48.844 N.H.L 2012 Nam Kinh Học Sinh Bu Gia 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

156 01/04/2022 48.845 T.T.N 1992 Nữ Kinh Làm nông Bu Gia 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

157 01/04/2022 48.846 T.T.N.L 2009 Nữ Kinh Học Sinh Bu Gia 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

158 01/04/2022 48.847 T.T.P 1984 Nữ Kinh Làm nông Bu Dăr 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

159 01/04/2022 48.848 Đ.K 1970 Nam M'Nông Làm nông Bu Krắk 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

160 01/04/2022 48.849 Đ.L 2004 Nam M'Nông Học Sinh Bu Krắk 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

161 01/04/2022 48.850 T.R 1973 Nữ M'Nông Làm nông Bu Krắk 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

162 01/04/2022 48.851 T.K.H 1979 Nam Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

163 01/04/2022 48.852 N.T.N 1986 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

164 01/04/2022 48.853 P.T.X.A 1980 Nữ Kinh Làm nông Bu Dăr 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

165 01/04/2022 48.854 T.B.T 1999 Nam Kinh Làm nông Bu Sóp 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 
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166 01/04/2022 48.855 T.N.T 2010 Nam Kinh Học Sinh Bu Dăr 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

167 01/04/2022 48.856 Đ.M 2010 Nam M'Nông Học Sinh 
Bu Prăng 

1A 

Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

168 01/04/2022 48.857 T.T.M 1962 Nữ Kinh Làm nông Bu Lum 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

169 01/04/2022 48.858 H.T.T 2012 Nam Kinh Học Sinh Bu Gia 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

170 01/04/2022 48.859 H.H.T 2005 Nữ Kinh Học Sinh Bu Gia 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 2 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

171 01/04/2022 48.860 T.T.N 1979 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

172 01/04/2022 48.861 H.G.B 2013 Nam Kinh Học Sinh Bu Lum 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

31/03/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

173 01/04/2022 48.862 N.H.H 2007 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 2 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

174 01/04/2022 48.863 Đ.X.T 2007 Nam Nùng Học Sinh Bu Gia 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 2 31/03/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

175 01/04/2022 48.864 M.V.T 1980 Nam Tày Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

176 01/04/2022 48.865 Đ.T.P.A 1979 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 31/03/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

177 01/04/2022 48.866 V.T.H 1988 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

178 01/04/2022 48.867 N.N.P 1987 Nam Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 
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179 01/04/2022 48.868 H.T.K.T 2015 Nữ Tày Còn nhỏ Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

180 01/04/2022 48.869 N.V.T 2009 Nam Kinh Học Sinh 
Bu Prăng 

2 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 2 01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

181 01/04/2022 48.870 N.X.R 1980 Nam Kinh 
Công 

nhân 
Bu Sóp 

Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

182 01/04/2022 48.871 H.A.T 2013 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 

đủ 
tuổi 

01/04/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

183 01/04/2022 48.872 N.T.T 1977 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

184 01/04/2022 48.873 Đ.L.T 2011 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

185 01/04/2022 48.874 H.T.N.H 2012 Nữ Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

186 01/04/2022 48.875 B.Q.V 2014 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

187 01/04/2022 48.876 N.T.H.P 1978 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

188 01/04/2022 48.877 B.T.H 2009 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 2 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

189 01/04/2022 48.878 B.T.T 2015 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

190 01/04/2022 48.879 T.V.H.L 2012 Nam Tày Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

191 01/04/2022 48.880 T.T.K 1987 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

192 01/04/2022 48.881 Đ.H.A.T 2012 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

193 01/04/2022 48.882 T.T.L 2018 Nữ M'Nông Còn nhỏ 
Bu Prăng 

1A 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 
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Họ và tên Tuổi 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Nghề 

Nghiệp 
Thôn Xã Huyện Tỉnh 

Yếu tố 

dịch tễ 

Số 

mũi 

vắc 

xin 

đã 

tiêm 

Ngày 

lấy mẫu 

Kết 

quả 

XN 

Đơn vị 

xét 

nghiệm 

Nơi 

ghi 

nhận  

ca 

bệnh 

194 01/04/2022 48.883 P.D.M 2013 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

195 01/04/2022 48.884 C.V.T 1978 Nam Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

196 01/04/2022 48.885 Q.Đ.V 2012 Nam Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

197 01/04/2022 48.886 N.N.T.V 2012 Nữ Kinh Học Sinh Đăk Huýt 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

198 01/04/2022 48.887 N.T.L 2017 Nam Kinh Còn nhỏ Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

199 01/04/2022 48.888 Y.S 1999 Nam M'Nông Làm nông Bu Gia 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 01/04/2022 
Test 
(+) 

TYT CLTN 

200 01/04/2022 48.889 N.H.B.A 2007 Nam Kinh Học Sinh Bu Sóp 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 2 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

201 01/04/2022 48.890 C.T.T 1985 Nữ Kinh Làm nông Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

202 01/04/2022 48.891 L.C.C 2018 Nam Kinh Còn nhỏ Đăk Huýt 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 

Chưa 
đủ 

tuổi 

01/04/2022 
Test 

(+) 
TYT CLTN 

203 01/04/2022 48.892 Đ.M 1985 Nam M'Nông Bộ đội Bu Krắk 
Quảng 

Trực 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Nông 
F1 3 01/04/2022 

Test 

(+) 
TYT CLTN 

204 01/04/2022 48.893 T.N.U 2016 Nữ Kinh Còn nhỏ Bu Dăr 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
PCR 
(+) 

CDC CLTN 

205 01/04/2022 48.894 T.N 1991 Nữ M'Nông Làm nông 
Bu Prăng 

1A 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 3 01/04/2022 
PCR 
(+) 

CDC CLTN 

206 01/04/2022 48.895 T.M 2017 Nữ M'Nông Còn nhỏ 
Bu Prăng 

1A 
Quảng 
Trực 

Tuy 
Đức 

Đắk 
Nông 

F1 

Chưa 

đủ 

tuổi 

01/04/2022 
PCR 
(+) 

CDC CLTN 

3. Các biện pháp phòng, chống dịch   

- Khẩn trương điều tra, khai thác lịch trình di chuyển, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan với 

trường hợp trên; 
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- Thực hiện khử trùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly trước đó của các bệnh nhân và các địa điểm có nguy cơ lây 

nhiễm liên quan; 

- Thực hiện cách ly điều trị các ca bệnh theo đúng quy định. 

4. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đề nghị người 

dân tỉnh Đắk Nông không được chủ quan và thực hiện tốt các nội dung sau: 

Tham gia đầy đủ các đợt tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. 

Thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế; Cài đặt ứng dụng 

PC-Covid để cập nhật thông tin tiêm vắc xin và khai báo Y tế, khi di chuyển đến các địa điểm công cộng, cần khai báo y tế bằng 

cách quét mã QR code của địa điểm công cộng đó, giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; Thực hiện nghiêm các văn bản 

chỉ đạo hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng 

hành cùng tỉnh Đắk Nông trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh! 
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